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Abstract 

Arsenic (As) is a known human carcinogen, uptake of As causes adverse health effects 

such as cardiovascular diseases, skin diseases, and a variety of cancers (skin, lung). Rice 

grain is the most consumed cereal in Vietnam and accumulates higher concentrations of As 

compared to other cereal crops. In this study, the As content in rice and its risk 

characterization in the Red River Delta region were investigated. Rice samples were 

collected from traditional markets in Ha Nam, Nam Dinh, Thai Binh, Hung Yen, and 

supermarkets in Hanoi. The results showed that the average As concentrations in rice 

samples from traditional markets (0.178 mg/kg; 0.058 - 0.290 mg/kg) were higher than those 

from supermarkets (0.147 mg/kg; 0.092 - 0.189 mg/kg) (p < 0.05). Rice samples had a total 

As concentration to meet National technical regulation on rice for national reserve (QCVN 

06:2019/BTC). The As concentration in supermarket rice is below the maximum allowable 

level according to CODEX standard. The chronic daily intake for children and adults is 

0.0023 mg/kg/day and 0.0010 mg/kg/day, respectively, within the allowable limits based on 

CODEX standards. 
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Đánh giá hàm lượng Arsenic (As) trong gạo và rủi ro sức khỏe ở một số  

tỉnh khu vực đồng bằng sông Hồng  

 

Nguyễn Thị Phương Mai*, Đinh Thị Dịu1, Nguyễn Mạnh Khải1,  

Phạm Thành Nam1, Dương Thị Hạnh2  
1Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học tự nhiên,  

Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam  
2Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và  

Công nghệ Việt Nam, Hà Nội, Việt Nam 

Tóm tắt 

Arsenic được liệt kê là chất gây ung thư ở người, hấp thụ As gây ảnh hưởng đến sức 

khỏe con người, gây ra một số bệnh như các bệnh về phổi và tim mạch, tổn thương da và nhiều 

loại bệnh ung thư. Gạo là nguồn lương thực được tiêu thụ chủ yếu ở Việt Nam và có khả năng 

tích lũy As cao hơn so với các thực phẩm khác. Trong nghiên cứu này, hàm lượng As trong 

gạo và rủi ro sức khỏe của As với người dân ở khu vực đồng bằng sông Hồng được đánh giá. 

Các mẫu gạo được lấy tại các chợ truyền thống ở một số tỉnh Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, 

Hưng Yên và siêu thị ở Hà Nội. Kết quả cho thấy, hàm lượng As trung bình trong các mẫu 

gạo ở chợ truyền thống (0,178 mg/kg; 0,058 – 0,290 mg/kg) cao hơn so với As trong mẫu gạo 

ở siêu thị (0,147 mg/kg; 0,092 – 0,189 mg/kg) (p < 0,05). Các mẫu gạo được phân tích có hàm 

lượng As đạt Quy chuẩn kỹ thuật đối với gạo dự trữ quốc gia (QCVN 06:2019/BTC). Hàm 

lượng As trong gạo ở siêu thị dưới mức tối đa cho phép theo quy định của CODEX. Lượng 

tiêu thụ hàng ngày ước tính đối với trẻ em và người lớn lần lượt là 0,0023 mg/kg/ngày và 

0,0010 mg/kg/ngày, giá trị nằm trong giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn CODEX. 

Từ khóa: As, gạo, đặc tính rủi ro. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Arsenic (As) được liệt kê là chất gây ung thư ở người theo Cơ quan Nghiên cứu Ung 

thư Quốc tế (IARC). Lúa là cây trồng có khả năng tích lũy hàm lượng As cao hơn so với cây 

lương thực khác [1]. Nhiều nguyên nhân làm tăng hàm lượng As trong gạo như tưới nước 

bằng nước ngầm có hàm lượng As cao, đất trồng lúa bị ô nhiễm bởi các hoạt động công 

nghiệp, khai thác khoáng, điều kiện kỵ khí trong canh tác [2]. Đặc biệt, lúa được trồng ở 

vùng có hàm lượng As tự nhiên cao cũng có thể làm tăng hàm lượng As trong gạo [3]. Mặc 

dù gạo có khả năng tích lũy As cao nhưng gạo vẫn là nguồn lương thực chính của 50% dân 

số thế giới và là nguồn thực phẩm được sử dụng hàng ngày ở Việt Nam. Hấp thụ As qua 

đường ăn uống là nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe con người gây ra các bệnh về phổi và 

tim mạch, tổn thương da và nhiều loại bệnh ung thư [4]. Chính vì vậy, đánh giá rủi ro sức 

khỏe con người do tiêu thụ thực phẩm có chứa As là cần thiết để giúp các nhà hoạch định 

chính sách xây dựng hiệu quả chiến lược kiểm soát ô nhiễm để bảo tồn môi trường và bảo 

vệ sức khỏe con người.  
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Tại Việt Nam, đồng bằng sông Hồng được xác định là vùng ô nhiễm As nghiêm trọng, 

hàm lượng As trong nước ngầm ở mức trung bình gấp khoảng 16 lần so với Quy chuẩn 

QCVN 01-1:2018/BYT (0,01 mg/L) [5]. Chính vì vậy, lúa trồng ở vùng đồng bằng sông 

Hồng có nguy cơ ô nhiễm As từ nguồn nước tưới tiêu. Việc sử dụng gạo ở vùng bị ô nhiễm 

As có thể ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Vì các lý do trên, nghiên cứu này được thực 

hiện nhằm: (1) xác định nồng độ arsenic tổng số trong các mẫu gạo được tiêu thụ ở vùng 

đồng bằng sông Hồng, (2) tiến hành đánh giá rủi ro sức khỏe thông qua việc tiêu thụ gạo.  

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Lấy mẫu và phân tích 

Trong nghiên cứu này, các mẫu gạo được mua tại các chợ/cửa hàng ở các tỉnh Hà Nam, 

Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên và siêu thị tại Hà Nội. Thông tin về các mẫu gạo (loại gạo, 

nguồn gốc) được ghi lại trong quá trình lấy mẫu, các mẫu thu thập đại điện cho loại gạo được 

trồng và tiêu thụ ở khu vực lấy mẫu. Số lượng và loại gạo bao gồm: 15 mẫu gạo được lấy tại 

Duy Tiên, Hà Nam (gạo ND502, GS55, TH08, HT01), 03 mẫu được lấy ở Hưng Yên (Thái 

Xuyên, Bắc Thơm 7), 03 mẫu được lấy ở Nam Định (BC15 và ADI 30), 02 mẫu được lấy ở 

Thái Thụy, Thái Bình (Đài thơm), 09 mẫu gạo được mua tại siêu thị ở Hà Nội (gạo Đài 

Thơm, gạo Cỏ May, ST25, gạo thơm RVT, tám Điện Biên, Thiên Kim hương lài, gạo Trân 

Châu hương, Japonica, Nhật Bản, gạo Đài thơm). Các mẫu gạo được đựng trong túi zip có 

khóa và vận chuyển về phòng thí nghiệm tại khoa Môi trường, trường Đại học Khoa học tự 

nhiên. Sau đó, khoảng 20 g mẫu được đồng nhất, nghiền nhỏ và tiến hành phân hủy mẫu. 

Cân chính xác khoảng 0,5 g mẫu vào ống Teflon, thêm 7 mL HNO3 70% và 1 mL H2O2 30% 

và phân hủy bằng lò vi sóng Ethos One (Milestone, Ý). Mẫu sau khi phân hủy được chuyển 

sang cốc thủy tinh, đun nhẹ ở 105°C để loại HNO3 dư và chuyển sang môi trường HCl. As 

tổng số trong mẫu gạo được xác định trên thiết bị quang phổ hấp thụ nguyên tử kết hợp với 

thiết bị tạo khí hydrua (HVG – AA – 7000, Shimadzu, Nhật Bản) theo TCVN 6626:2000. 

Thực hiện phân tích mẫu trắng, mẫu lặp, mẫu thêm chuẩn được xác định cùng với quá trình 

phân hủy gạo. Chuẩn As có nồng độ từ 0,5 µg/L; 1 µg/L; 2 µg/L; 5 µg/L; 10 µg/L và 16 

µg/L được pha từ dung dịch chuẩn gốc 1000 mg/L As (Merk, Đức). Giới hạn phát hiện 

(LOD) và giới hạn định lượng (LOQ) của As trong gạo lần lượt là 0,01 mg/kg và 0,02 mg/kg. 

Hiệu suất thu hồi As đạt từ 85 – 93%.  

2.2. Đánh giá rủi ro sức khỏe 

Mô hình đánh giá rủi ro sức khỏe của Cục Bảo vệ môi trường Mỹ [6] được sử dụng để 

ước tính lượng tiêu thụ hàng ngày (CDIi) đối với người trưởng thành và trẻ em theo công 

thức sau:   

𝐶𝐷𝐼𝑖 =
𝐶𝑖 × 𝐼𝑅𝑖

𝐵𝑊𝑖
           

Trong đó, Ci là nồng độ As trong gạo (mg/kg); IRi: lượng gạo tiêu thụ hàng ngày (330 

g/ngày đối với người lớn và 204,7 g/ngày đối với trẻ em ) [7];  BWi: trọng lượng cơ thể ( 55 

kg đối với người lớn; 15 kg đối với trẻ em) [8].  
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3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 

3.1. Hàm lượng As trong gạo   

Kết quả phân tích hàm lượng As tại các chợ truyền thống và siêu thị ở vùng đồng bằng 

sông Hồng được chỉ ra ở Hình 1. Kết quả cho thấy hàm lượng As trung bình trong các mẫu 

gạo ở chợ truyền thống (0,178 mg/kg; 0,058 – 0,290 mg/kg) cao hơn so với As trong mẫu 

gạo ở siêu thị (0,147 mg/kg; 0,092 – 0,189 mg/kg) (p < 0,05). Kết quả này cao hơn so với 

các mẫu gạo được lấy ở Hà Nam (0,115 mg/kg) [10], Hồ Chí Minh (0,125 mg/kg) [7], 

Mexico (0,17 mg/kg) [3]. Tuy nhiên, hàm lượng As trong nghiên cứu này thấp hơn so với 

hàm lượng As trong các mẫu gạo ở khu vực bị ô nhiễm As như khu vực khai khoáng Bắc 

Kạn (0,29 mg/kg) [11], Hà Nam  (0,225 mg/kg) [12].  

 

Hình 1. Hàm lượng As trong gạo ở chợ truyền thống và siêu thị  

Hàm lượng As trung bình trong các mẫu gạo tiêu thụ ở khu vực đồng bằng sông Hồng 

là 0,168 mg/kg (từ 0,058 đến 0,290 mg/kg). Tất cả các mẫu gạo được phân tích có hàm lượng 

As trong giới hạn cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với gạo dự trữ Quốc gia 

(QCVN 06:2019/BTC) (hàm lượng As tổng số: 1,0 mg/kg). Nếu hàm lượng As tổng thấp 

hơn giới hạn tối đa cho phép theo tiêu chuẩn CODEX [13] thì không cần thử nghiệm thêm 

As vô cơ và mẫu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn CODEX. Trong nghiên cứu này, 

hàm lượng As trong mẫu lấy ở siêu thị đều thấp hơn giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn 

CODEX (0,2 mg/kg). Điều này cho thấy các mẫu gạo trong siêu thị này đạt tiêu chuẩn 

CODEX. Đối với các mẫu gạo được lấy ở chợ, hàm lượng As tổng lớn hơn mức tối đa cho 

phép theo quy định CODEX, vì vậy cần xác định As vô cơ để có đánh giá chính xác hơn.  

3.2. Đánh giá rủi ro sức khỏe 

Kết quả tính toán lượng tiêu thụ hàng ngày (CDIi) đánh giá rủi ro sức khỏe do tiêu thụ 

gạo chứa As ở chợ truyền thống và siêu thị thuộc đồng bằng sông Hồng được chỉ ra ở Bảng 

1.   
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Bảng 1. Lượng tiêu thụ hàng ngày (CDIi) đối với trẻ em và người lớn  

ở khu vực đồng bằng sông Hồng 

 Nồng độ (mg/kg) 
CDI (mg/kg/ngày) 

Trẻ em Người lớn 

Trung bình 0,168 2,3 x 10-3 1,0 x 10-3 

SD 0,064 8,8 x 10-4 3,9 x 10-4 

Lớn nhất 0,290 3,9 x 10-3 1,7 x 10-3 

Nhỏ nhất 0,058 7,9 x 10-4 3,5 x 10-4 

 

Kết quả tại Bảng 1 cho thấy lượng tiêu thụ hàng ngày ước tính đối với trẻ em và người 

lớn lần lượt là 0,0023 mg/kg/ngày (0,0008 – 0,0040 mg/kg/ngày) và 0,0010 mg/kg/ngày 

(0,0004 – 0,0017 mg/kg/ngày). Lượng hấp thụ As vô cơ hàng tuần (PTWI) theo tiêu chuẩn 

CODEX là 0,015 mg/kg-thể trọng, tương đương 0,0021 mg/kg-thể trọng/ngày [13]. Do đó, 

ước tính lượng As hấp thụ hàng ngày thông qua việc tiêu thụ gạo của nghiên cứu này đối với 

người lớn thấp hơn tiêu chuẩn CODEXN. Ngược lại, lượng As hấp thụ hàng ngày đối với 

trẻ em cao hơn không đáng kể so với tiêu chuẩn CODEX. Các giá trị này tương đương với 

giá trị CDI (0,0013 mg/kg/ngày) được báo cáo bởi Chu Đình Bính và cộng sự ở khu vực Hà 

Nam [10]. Kết quả này cũng cao hơn so với nghiên cứu ở Thành phố Hồ Chí Minh (0,00035 

– 0,00055 mg/kg/ngày) [7] và Mexico (4,7 x 10– 5 mg/kg/ngày) [3]. Sự khác biệt về liều 

lượng tiêu thụ có thể là do sự khác biệt về trọng lượng cơ thể và lượng gạo tiêu thụ ở từng 

khu vực.  

 Kết quả nghiên cứu này chưa phát hiện bằng chứng về rủi ro sức khỏe do ăn gạo có 

chứa As bởi các hạn chế sau: thứ nhất là để đánh giá cụ thể hơn về rủi ro ung thư do tiêu thụ 

thực phẩm có chứa As, các loại thực phẩm khác như rau quả, thịt, cá, nước uống… cần phải 

nghiên cứu đánh giá; thứ hai là trong nghiên cứu này mới chỉ xác định hàm lượng As tổng 

số trong gạo, chưa thực hiện xác định được riêng rẽ As hữu cơ và As vô cơ như As (III) hoặc 

As (V); cỡ mẫu nghiên cứu còn nhỏ, mới thực hiện lấy mẫu ở 4/11 tỉnh, chưa đại diện cho 

toàn vùng đồng bằng sông Hồng, do đó, cần mở rộng quy mô và phạm vi trong các nghiên 

cứu tiếp theo.  

4. KẾT LUẬN 

Trong nghiên cứu này, hàm lượng As trong gạo và rủi ro sức khỏe của As ở một số 

tỉnh khu vực đồng bằng sông Hồng được đánh giá. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hàm lượng 

As trung bình trong các mẫu gạo ở chợ truyền thống (0,178 mg/kg; 0,058 – 0,290 mg/kg) 

cao hơn so với As trong mẫu gạo ở siêu thị (0,147 mg/kg; 0,092 – 0,189 mg/kg) (p < 0,05). 

Tất cả các mẫu gạo đươc phân tích có hàm lượng As đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 

06:2019/BTC). Lượng tiêu thụ hàng ngày ước tính đối với trẻ em và người lớn lần lượt là 

0,0023 mg/kg/ngày và 0,0010 mg/kg/ngày, giá trị nằm trong giới hạn cho phép theo tiêu 

chuẩn CODEX. Để có đánh giá chính xác về rủi ro sức khỏe do phơi nhiễm As ở khu vực 

nghiên cứu cần phải có những nghiên cứu trong thời gian dài và liên tục, cũng như phân tích 

nguồn gây ô nhiễm As và các dạng As  trong các loại thực phẩm khác nhau.  
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